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PHẦN I. GIÁO VIÊN

A KHỐI MẦM NON

I
Trường Mầm non 

Lương Phú

1 1
Dương Thị Hoài 

Thương
22/10/2001

Bình Phú, Giồng 

Trôm, Vĩnh Long

Trường Mầm non 

Lương Phú

Giáo viên 

Mầm non
Cử nhân

Giáo dục 

Mầm non
B1

UDCNT

TCB
Không 0376259918

Không tham gia dự tuyển V2 (Theo 

nguyện vọng)

2 2 Lê Nguyễn Yến Nhi 02/01/1997
Cầu Hòa, Lương 

Hòa, Vĩnh Long

Trường Mầm non 

Lương Phú

Giáo viên 

Mầm non
Cử nhân

Giáo dục 

Mầm non
B1

UDCNT

TCB
Không 0394420085

Không tham gia dự tuyển V2 (Theo 

nguyện vọng)

II
Trường Mầm non Mỹ 

Thạnh

3 1 Hồ Thị Thúy Ngân 03/7/2004
Giồng Sậy, Lương 

Hòa, Vĩnh Long

Trường Mầm non 

Mỹ Thạnh

Giáo viên 

Mầm non

Cao 

đẳng

Giáo dục 

Mầm non
A2

UDCNT

TCB
Không 0967406067

Không tham gia dự tuyển V2 (Theo 

nguyện vọng)

4 2 Bùi Nguyễn Hồng Khoa 23/8/2004
Tân Phước, Hưng 

Nhượng, Vĩnh Long

Trường Mầm non 

Mỹ Thạnh

Giáo viên 

Mầm non

Cao 

đẳng

Giáo dục 

Mầm non
A2

UDCNT

TCB
Không 0978092541

Không tham gia dự tuyển V2 (Theo 

nguyện vọng)

5 3 Võ Thị Minh Thương 20/10/2004
Long Nội, Lương 

Phú, Vĩnh Long

Trường Mầm non 

Mỹ Thạnh

Giáo viên 

Mầm non

Cao 

đẳng

Giáo dục 

Mầm non
A2

UDCNT

TCB
Không 0346277384

Không tham gia dự tuyển V2 (Theo 

nguyện vọng)

III
Trường Mầm non 

Thuận Điền

6 1 Hồ Thị Thanh Tuyền 20/3/2002
Giồng Chủ, Tân 

Hào, Vĩnh Long

Trường Mầm non 

Thuận Điền

Giáo viên 

Mầm non

Cao 

đẳng

Giáo dục 

Mầm non
A2

UDCNT

TCB
Không 0964826351

Không tham gia dự tuyển V2 (Theo 

nguyện vọng)

B KHỐI TIỂU HỌC

I Giáo viên Tiểu học

1
Trường Tiểu học 

Lương Phú

7 1 Trần Thị Thùy Trinh 23/11/2003
Thập Tư, Lương 

Phú, Vĩnh Long

Trường Tiểu học 

Lương Phú

Giáo viên 

Tiểu học
Cử nhân

Giáo dục 

Tiểu học
B1

UNCNT

TCB
Không 0394262527

Không tham gia dự tuyển V2 (Theo 

nguyện vọng)

8 2 Bùi Thị Trúc Linh 04/04/1998
Tân Viên, Thành 

Thới, Vĩnh Long

Trường Tiểu học 

Lương Phú

Giáo viên 

Tiểu học
Cử nhân

Giáo dục 

Tiểu học
A2

UNCNT

TCB
Không 0982017306

Không tham gia dự tuyển V2 (Theo 

nguyện vọng)

II
Giáo viên giáo dục thể 

chất

1
Trường Tiểu học 

Lương Phú

9 1 Lê Minh Thái 13/12/1989
Mỹ Hòa, Phước 

Long, Vĩnh Long

Trường Tiểu học 

Lương Phú

Giáo viên 

giáo dục thể 

chất

Đại học, 

Thạc sĩ

Quản lý 

thể dục, 

thể thao; 

Khoa học 

giáo dục

B1
UNCNT

TCB

Chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giảng 

viên đại học, cao đẳng

Không 0396873373

Không đủ điều kiện dự thi.

Lý do: Theo quy định tại Thông tư 

số 08/2023/TT-BGDĐT: "không 

có bằng cử nhân thuộc ngành đào 

tạo giáo viên thì phải có bằng cử 

nhân chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên tiểu học 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành."

10 2 Võ Thúy Châu 26/08/2003
An Định 1, An Ngãi 

Trung, Vĩnh Long

Trường Tiểu học 

Lương Phú

Giáo viên 

giáo dục thể 

chất

Cử nhân
Giáo dục 

thể chất
B1

UNCNT

TCB
Không 0395096701

Không tham gia dự tuyển V2 (Theo 

nguyện vọng)

2
Trường Tiểu học 

Nguyễn Ngọc Thăng

11 1 Bùi Trọng Hên 06/09/2001
Tân Phước, Hưng 

Nhượng, Vĩnh Long

Trường Tiểu học 

Nguyễn Ngọc 

Thăng

Giáo viên 

giáo dục thể 

chất

Cử nhân
Giáo dục 

thể chất
B1

UNCNT

TCB
Không 0369963556

Không tham gia dự tuyển V2 (Theo 

nguyện vọng)

12 2 Võ Hồng Quân 03/12/2003
5A, Giồng Trôm, 

Vĩnh Long

Trường Tiểu học 

Nguyễn Ngọc 

Thăng

Giáo viên 

giáo dục thể 

chất

Cử nhân
Giáo dục 

thể chất
B1

UNCNT

TCB
Không 0387574212

Không tham gia dự tuyển V2 (Theo 

nguyện vọng)

C TRUNG HỌC CƠ SỞ

III MÔN SINH HỌC

1 Trường THCS Phạm Viết Chánh

13 1 Trần Văn Sang 24/3/2003
Giồng Chi, An Hiệp, 

Vĩnh Long

Trường THCS 

Phạm Viết Chánh

Môn sinh 

học
Cử nhân

Sư phạm 

Sinh học
B1

UNCNT

TCB
Không 0329941514

Không tham gia dự tuyển V2 (Theo 

nguyện vọng)

14 2 Nguyễn Hồng Thẩm 31/05/2001

Lê Thị Riêng, Thới 

An, Quân 12, 

TPHCM

Trường THCS 

Phạm Viết Chánh

Môn sinh 

học
Cử nhân

Sư phạm 

Hóa học
B1

UNCNT

TCB

Chứng chỉ bồi dưỡng 

giáo viên dạy môn khoa 

học tư nhiên

Không 0776709170
Không tham gia dự tuyển V2 (Theo 

nguyện vọng)

15 3 Trương Tường Vy 15/07/2002
Bình An, Giồng 

Trôm, Vĩnh Long

Trường THCS 

Phạm Viết Chánh

Môn sinh 

học
Cử nhân

Sư phạm 

Khoa học 

tự nhiên

B2
UNCNT

TCB
Không 0369590198

Không tham gia dự tuyển V2 (Theo 

nguyện vọng)

TỔNG 15

Nơi cư trú
Đơn vị đăng ký 

dự tuyển

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2025-2026
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH  KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025-2026

TT TT Họ và tên

Ngày tháng, năm sinh

Ghi chú
Vị trí dự 

tuyển 

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Đối 

tượng

Ưu 

tiên

Số điện thoại 

liên lạc
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Nơi cư trú
Đơn vị đăng ký 

dự tuyển
TT TT Họ và tên

Ngày tháng, năm sinh

Ghi chú
Vị trí dự 

tuyển 

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Đối 

tượng

Ưu 

tiên

Số điện thoại 

liên lạc

PHẦN II. NHÂN VIÊN

I
NHÂN VIÊN KẾ 

TOÁN

1
Trường Tiểu học 

Nguyễn Ngọc Thăng

16 1 Nguyễn Thị Thu Ngân 20/01/1990
Chợ, Lương Phú, 

Vĩnh Long

Trường Tiểu học 

Nguyễn Ngọc 

Thăng

Nhân viên 

Kế toán

Cao 

đẳng

Tài chính - 

Ngân hàng
A A Không 0966525979

Không tham gia dự tuyển V2 (Theo 

nguyện vọng)

II NHÂN VIÊN THƯ VIỆN

1 Trường THCS Phạm Viết Chánh

17 1 Nguyễn Thị Kim Sang 15/9/1982
Mỹ An B, An Hội, 

Vĩnh Long

Trường THCS 

Phạm Viết Chánh

Nhân viên 

Thư viện
Cử nhân

Quản trị 

nhân lực
B B x Không 0908044939

Không đủ điều kiện dự thi

Lý do: Trường hợp tốt nghiệp trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng 

nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - 

thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp.

II NHÂN VIÊN VĂN THƯ

1 Trường THCS Phạm Viết Chánh

18 1 Bùi Phạm Ngọc Giang 02/4/2002
Mỹ An A, An Hội, 

Vình Long

Trường THCS 

Phạm Viết Chánh

Nhân viên 

Văn thư

Cao 

đẳng

Quản trị 

kinh doanh
A2

UDCNT

TCB

Chứng chỉ nghiệp vụ 

Văn thư - Lưu trữ
Không 0367603897

Không tham gia dự tuyển V2 (Theo 

nguyện vọng)

19
2 Ngô Thị Lâm Bội Tiền 24/02/1997

Bình An, Châu Hòa, 

Vĩnh Long

Trường THCS 

Phạm Viết Chánh

Nhân viên 

Văn thư

Trung 

cấp

Văn thư - 

Lưu trữ
B1 A Không 0338210991

Không tham gia dự tuyển V2 (Theo 

nguyện vọng)

TỔNG 4
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